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MÔ TẢ 

MasterTop 564 là hợp chất vữa cán nền xi măng 
pha sẵn, một thành phần, không chịu lực. 

MasterTop 564 được trộn với một lượng nước 
nhất định tạo vữa cán phẳng nền để phủ lớp bề 
mặt như chuỗi sản phẩm MasterTop 1200 hoặc 
UCRETE 

MasterTop 564 có độ dày từ 10 đến 40mm  

PHẠM VI SỬ DỤNG 

MasterTop 564 nên được sử dụng để cán phẳng 
các mặt sàn không đều trước khi phủ lớp 
MasterTop 1200 hoặc UCRETE. 

Vui lòng tham vấn đại diện Hóa chất Xây dựng 

BASF để phủ lớp bằng sản phẩm khác. 

TÍNH CHẤT VÀ ƯU ĐIỂM 

Polymer hóa – tăng độ bền uốn và độ bám dính 

Dễ thi công – Dễ dàng cán phẳng nền để phủ lớp 
MasterTop 1200 hoặc UCRETE. 

Bù co ngót – giúp sửa chữa dễ dàng 

Được đóng gói và trộn sẵn – sẵn sàng sử dụng. 

Hạn chế lỗi pha chế. 

ĐẶC TÍNH 

THI CÔNG 

(A) CHUẨN BỊ BỀ MẶT 

Bề mặt phải nguyên vẹn, sạch và không còn tạp 
chất. Loại bỏ dầu, mỡ và sáp nhiễm bẩn bằng 
máy bắn đá ướt hoặc máy phun nước áp lực lớn 
sau đó làm sạch cơ học. Loại bỏ toàn bộ bụi bẩn 
và vụn vật liệu bằng bình nén khí không dầu hoặc 
máy hút bụi công nghiệp. 

(B) SƠN LÓT 

Sơn lót bằng sản phẩm sơn lót của Hóa chất Xây 
dựng BASF. Vui lòng liên hệ đại diện Hóa chất 
Xây dụng BASF để biết thêm thông tin chi tiết. 

(C) TRỘN 

MasterTop 564 phải được trộn với nước sạch với 
lượng nước khoảng 3,25 lít tới 3,4 lít mỗi bao 
25kg bằng máy khuấy trong 2-3 phút đến khi 
không còn vón cục. 

Lưu ý: MasterTop 564 phải được sử dụng ngay 

khi trộn xong. 

(D) CÁN NỀN 

Khu vực thi công MasterTop 564 phải được bảo 
vệ khỏi gió và ánh nắng trực tiếp để tránh hiện 
tượng nhanh khô. 

Đổ và trải vữa bằng bay, đối với những khu vực 
rộng hơn, dùng ván khuôn và thanh cán nền. 

Bảo vệ lớp vữa MasterTop 564 sau khi thi công 
trong 9 – 10 giờ khỏi ánh nắng trực tiếp, gió, vấy 
bẩn, bụi, côn trùng, động vật, các thi công tiếp 
theo, đi lại, vv... 

ƯỚC TÍNH DỮ LIỆU 

Định mức của sản phẩm tùy thuộc vào độ phẳng 
của bề mặt. Trên bề mặt bằng phẳng, định mức cơ 
bản của bột MasterTop 564 là 22-23kg/m2 mỗi 
10mm độ dày 

ĐỐNG GÓI 

MasterTop 564 được đóng gói thành bao tải 

polyethylen 25kg 

THỜI HẠN SỬ DỤNG 

MasterTop 564 có thời hạn sử dụng là 12 tháng. 
Lưu kho tránh ánh nắng trực tiếp, đặt lên tấm 
pallet cách mặt đất để tránh nước mưa ngấm. 

Độ bền uốn, (ASTM C.293-79) > 3.0 MPa  
Độ bám dính bê tông (ASTM 
C.307-94)

> 1.0 MPa 

Độ nén, (ASTM C109:1992)  
sau 3 ngày

>25 MPa

sau 28 ngày >50 MPa 

Độ chảy, (ASTM C230, sau 25 lần 
giằng)

18-24cm 

Dưới dạng Bột 

Màu Xám
Thời gian bảo dưỡng (có thể đi 
lại):

>8 giờ ở 20ºC

Nhiệt độ thi công tối thiểu >5 ºC 
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CHÚ Ý 
Để biết thêm thông tin chi tiết về sức khỏe và an toàn 
chất độc hại và cách xử lý sản phẩm an toàn, vui 
lòng lấy bản sao Phiếu An toàn Hóa chất (MSDS) từ 
văn phòng hoặc trang web của chúng tôi. 
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